
DANH SÁCH CẤP BẰNG CỬ NHÂN

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp văn bằng Ngày cấp Ghi chú

1 Lưu Khánh Ly 13/09/1997 Trung bình TQUA000883 ĐHCQ2021/180 9/15/2021

2 Nông Ngọc Huyền 01/10/1993 Khá TQUA000604 ĐHVLVH2021/092 9/15/2021

3 Lê Thùy Giang 07/10/1989 Khá TQUA000510 ĐHCQ2021/181 9/15/2021

4 Hà Thị Thúy Hằng 26/11/1988 Khá TQUA000550 ĐHCQ2021/182 9/15/2021

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/12/1992 Giỏi TQUA000701 ĐHCQ2021/183 9/15/2021

6 Đỗ Minh Hoàng 10/10/1991 Khá TQUA000702 ĐHCQ2021/184 9/15/2021

7 Lương Thị Huệ 15/9/1987 Khá TQUA000703 ĐHCQ2021/185 9/15/2021

8 Nguyễn Thị Minh Huyền 06/02/1985 Khá TQUA000704 ĐHCQ2021/186 9/15/2021

9 Lương Ngọc Hưng 25/9/1992 Khá TQUA000705 ĐHCQ2021/187 9/15/2021

10 Luân Thị Nga 31/10/1989 Khá TQUA000706 ĐHCQ2021/188 9/15/2021

11 Nguyễn Thị Nhâm 26/12/1986 Khá TQUA000707 ĐHCQ2021/189 9/15/2021

12 Nguyễn Thị Hoài Phương 03/7/1991 Khá TQUA000708 ĐHCQ2021/190 9/15/2021



13 Nguyễn Thị Phượng 13/7/1993 Khá TQUA000709 ĐHCQ2021/191 9/15/2021

14 Trần Thị Quỳnh 24/12/1993 Khá TQUA000710 ĐHCQ2021/192 9/15/2021

15 Bùi Thị Phương Thảo 18/10/1990 Khá TQUA000711 ĐHCQ2021/193 9/15/2021

16 Tạ Quang Thọ 11/7/1992 Khá TQUA000712 ĐHCQ2021/194 9/15/2021

17 Trần Thị Thúy 21/10/1994 Khá TQUA000713 ĐHCQ2021/195 9/15/2021

18 Phan Minh Tiến 21/3/1996 Khá TQUA000714 ĐHCQ2021/196 9/15/2021

19 Trần Thị Xuân 18/11/1992 Khá TQUA000882 ĐHCQ2021/197 9/15/2021

20 Vừ Mí Chá 19/8/1990 Giỏi TQUA000884 ĐHVLVH2021/093 9/15/2021

21 Triệu Quang Chiến 07/11/1985 Giỏi TQUA000885 ĐHVLVH2021/094 9/15/2021

22 Dương Thị Dìn 19/7/1992 Giỏi TQUA000886 ĐHVLVH2021/095 9/15/2021

23 Hoàng Đức Hỷ 04/12/1992 Giỏi TQUA000887 ĐHVLVH2021/096 9/15/2021

24 Trần Thị Nga 17/11/1989 Giỏi TQUA000888 ĐHVLVH2021/097 9/15/2021

25 Ma Thị Minh Nghĩa 21/7/1993 Khá TQUA000889 ĐHVLVH2021/098 9/15/2021

26 Hoàng Văn Nhơn 06/07/1980 Khá TQUA000890 ĐHVLVH2021/099 9/15/2021



27 Ma Thị Oanh 01/12/1984 Giỏi TQUA000891 ĐHVLVH2021/100 9/15/2021

28 Hoàng Thị Sinh 04/7/1988 Khá TQUA000892 ĐHVLVH2021/101 9/15/2021

29 Triệu Đại Sự 17/7/1980 Khá TQUA000893 ĐHVLVH2021/102 9/15/2021

30 Phan Thị Tơ 22/02/1991 Khá TQUA000894 ĐHVLVH2021/103 9/15/2021


	so gocDH

